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Tóm tắt: Bài báo  này trình  bày kết quả nghiên cứu chế độ vận chuyển  bùn  cá t vùng  ven biển 
bên ngoài các cửa sông Mekong và Đồng Nai. Bộ mô hình họ MIKE 1D và 2D đã được sử 
dụng cho các m ô hình tỉ lệ khác nhau theo hướng tiếp cận từ tổng thể đến chi tiết. Nghiên 
cứu tập trung vào vận chuyển bùn cát hạt m ịn (bùn là chủ yếu) trong đó các quá trình ven 
biển được quan tâm  hơn các quá trình cửa sông. Kế t quả mô phỏng vận chuyển bùn cát đã  
chứng minh nhận  đ ịnh:  trong m ùa gió Tây Nam, chủ  yếu xảy ra quá trình bồi tụ bùn  cát trên  
vùng cửa sông ven b iển; trong mùa gió Đông Bắc, bùn cát bồ i tụ trong m ùa gió Tây Nam bị 
đào xớ i, lơ lửng hóa và vận chuyển  về ph ía Nam, đây cũng là hướng vận chuyển bùn cát thực 
trong khu vực. Có thể nhận đ ịnh là kế t quả mô phỏng thủy động lực và vận chuyển bùn cá t 
trong ngh iên cứu này có độ tin cậy cần th iế t và có thể sử dụng làm số liệu đầu vào cho các 
nghiên cứu ch i tiết hơn.  

Summ ary: This paper presents the results of the study on sed im ent transport regim e in coasta l 
area o ff M ekong and  Dong Nai river system  estuaries.  MIKE modelling family (1D and 2D) was 
used for the multi-sca le (from regional to loca l scale) models. This research forcus on the fine 
sedim ent fraction transport in the coastal area rather than in the estuaries. The m odel simulation 
results confirm that the deposition  process of fine sed iment is dom inant in the southwest 
m onsoon period. In contrast, the disposited  sedim ent in southwest m onsoon is resuspended by 
strong wave action in the northeast monsoon period and transported southward by the nearshore 
current. This is the direction of net sed iment transport in the area. It can be supposed that the 
m odel sim ulation results in this research are reasonable and can  be used as the input for further 
local studies.  

 
1. MỞ  ĐẦU *  

Vùng ven  biển bên ngoài các cửa sông 
Mekong và Đồng Nai trong nghiên cứu này  
được h iểu là khu vực cửa sông ven biển trả i 
dài từ vịnh Gành Rái đến Bạc Liêu. Chế độ  
vận chuyển bùn  cát và các quá trình liên  
quan tại khu vực trên, là một trong những 
yếu tố  quyết định đến vấn đề bảo vệ bờ biển,  
quản lý bến cảng và luồng tàu, nuôi trồng và 
khai thác thủy hải sản, hệ sinh thái ven  
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biển ... chịu sự chi phối của các yếu tố: ( i) 
chế độ dòng chảy /bùn cát trên các hệ thống 
sông Mekong và Sài Gòn-Đồng Nai, (ii) chế 
độ thủy triều biển Đông, ( iii) chế độ sóng và 
dòng chảy ven bờ.  

Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đớ i gió 
mùa với hai m ùa gió chính là gió mùa Tây  
Nam và Đông Bắc, tương ứng là hai mùa 
thủy văn (m ùa lũ và mùa kiệt) phía thượng 
nguồn, nên các chế  độ vận chuyển bùn cát  
trong vùng nghiên cứu cũng có qui luật biến 
động tương phản theo m ùa. Nhiều nghiên 
cứu trước đã đưa ra nhận định rằng trong 
thời kỳ gió mùa Tây Nam-mùa lũ, hiện 
tượng bồi t ụ xảy ra ở khu vực cửa sông ven 
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biển ĐBSCL (ph ía biển Đông). Ngược lại,  
trong mùa gió Đông Bắc, bùn cát ở khu vực 
này được sóng đào xớ i, lơ lửng hóa và vận  
chuyển về phía Nam bởi dòng hả i lưu ven  
bờ, gây ra xó i lở  bờ bãi biển trong khu vực 
(Wolansk i et al., 1996, 1998; Trần Như Hối,  
2002; Tamura et al., 2010; Lê Mạnh Hùng et  
al.,  2011a, Hein et al., 2013).     

Bài báo này trình bày  kết  quả  ngh iên cứu 
bằng mô hình toán mô phỏng đồng thời các 
quá trình dòng chảy-gió-sóng và vận chuyển  
bùn cát để xây dựng lạ i bức tranh, hay nó i 
cách khác là để khẳng định qui luật lặp như  
trên của hệ thống. Ngh iên cứu này tập trung 
chủ yếu quá trình động lực vận chuyển,  xói 
lở bồ i tụ của bùn cát hạt mịn (bùn là chủ 
yếu) trên khu vực thềm nông vớ i nguồn cung 
cấp  ch ính là từ các hệ thống sông Mekong và 
Đồng Nai. Hệ thống các mô hình 1D và 2D 
(MIKE11 và MIKE21FM) đã được sử dụng 
cho các mục đích nói trên. Trong nghiên cứu 
này, các quá trình ven biển được quan tâm 
hơn các quá trình cửa sông. Kết quả của 
nghiên cứu này có thể sử dụng làm điều kiện  
biên cho các nghiên  cứu cho các vùng ch i 

tiết hơn,  như là vấn đề sa bồ i của các luồng 
tàu t ại các cửa sông.  

2. SƠ  LƯỢC ĐẶC  ĐIỂM THỦY VĂN BÙN 
C ÁT SÔ NG MEKONG VÀ ĐỒNG NAI 

2.1. Đặc điểm thủy văn dòng chảy và bùn 
cát sông Mekong 

Tổng lượng dòng chảy năm trung bình nhiều 
năm của đồng bằng châu thổ sông Mekong 
khoảng 500 tỷ m3, trong đó khoảng 30 tỷ m 3 
được h ình thành trong vùng lưu vực phía 
Campuchia và ĐBSCL, 470 tỷ m3 xuất phát từ 
trung thượng lưu sông Mekong (KHKTTV & 
MT, 2010). 

Tương ứng với phân bố lượng mưa không đều 
hàng năm, dòng chảy trên sông Mekong cũng 
phân bố theo mùa rất rõ rệt. Mùa lũ hàng năm  
thường xuất hiện từ tháng 7  - 11 (Hình ). 
Lượng dòng chảy mùa lũ chiếm khoảng 70 ÷ 
85 % lượng dòng chảy năm. Mùa khô từ tháng 
12 đến tháng 6 năm sau, lượng dòng chảy mùa 
khô chiếm khoảng 15 ÷ 30 % dòng chảy năm, 
3 tháng liên tục có dòng chảy nhỏ nhất xuất 
hiện vào các tháng 2-4 hay 3-5.  
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Hình 1. Biểu đồ lưu lượng dòng chảy sông Mekong tạ i trạm Kratie và lưu lượng vào ra  
hồ Tonle Sap từ tài liệu thực đo trạm  Prek Kdam giai đoạn 7/1960-6/1973  

 (Nguồn: Viện KHTLM N và MRC, 2005).  
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Hình 2.  Quá trình lưu lượng và hàm  lượng bùn cát lơ lửng thực đo  
tại trạm  Tân Châu (trái) và Châu Đốc giai đoạn 2008 - 2010.  

 
Theo các nghiên cứu trước đây (Milliman và 
Meade, 1983; ICEM, 2010, Walling, 2005;  Lu 
và Siew,  2006, Wang et al.,2011), tổng lượng 
bùn cát hàng năm từ sông Mekong cung cấp  
cho vùng đồng bằng châu thổ tại Kratie là 
khoảng 145 - 165 triệu tấn, chủ yếu tập trung 
vào mùa lũ. Phân bố bùn cát trên đồng bằng 

Mekong gắn bó khá chặt chẽ với phân bố dòng 
chảy lũ. Với khoảng 15 - 20% tổng lượng lũ 
được điều tiết bởi hồ Tonle Sap thông qua 
dòng chính và dòng chảy tràn bờ dọc sông 
Tonle Sap, một phần bùn  cát đã được vận  
chuyển vào hồ và lắng đọng trong lòng hồ,  
một phần lắng đọng trên vùng ngập lũ dọc 
sông Tonlesap. Juha và nnk (2010) sử dụng 
mô hình toán 2D và 3D đã ước tính lượng bùn  
cát từ sông Mekong vào hồ Tonle Sap là 
khoảng 5.1 triệu tấn/năm trong khi lượng bùn  
cát ra khỏi hồ là khoảng 1.4 triệu tấn/năm, 
đồng ngh ĩa lượng bùn  cát bồ i lắng trong hồ và 
vùng ngập lũ là khoảng 3.7 triệu tấn. 

Biểu đồ phân bố hàm lượng bùn cát lơ lửng 
trên các trạm Tân Châu và Châu Đốc (Hình)  
cho thấy sự biến động rất rõ của bùn cát trên  
dòng chính sông Cửu Long theo mùa. Nồng độ  
bùn cát lơ  lửn g tại Tân Châu trong mùa lũ từ  
200 - 500 mg/l và đạt giá trị lớn nhất tại trong 
khoảng thời gian đỉnh  lũ, trong khi đó vào mùa 
kiệt chỉ khoảng 30 - 100 mg/l. Nồng độ bùn  
cát lơ lửng tại Châu Đốc trong m ùa lũ thấp  
hơn nhiều so với tại Tân Châu, chỉ từ 100 -  

300 mg/l. Tổng lượng bùn cát trung bình 03  
năm 2008 - 2010 tại các trạm Tân Châu, Châu 
Đốc lần lượt là 46.2 và 5.6 triệu m3, tương 
đương  khoảng 76.2 và 9.2 triệu tấn (Lê Mạnh 
Hùng và nnk, 2013). Con số này nhỏ hơn 
nhiều so  với ước tính của các nghiên cứu trước 
đề cập ở trên. 

2.2. Đặc điểm thủy văn dòng chảy, bùn cát 
sông Sài Gòn-Đồng Nai 

Hệ thống sông Đồng Nai là hệ  thống sông 
lớn thứ  ba của Việt Nam, sau hệ thống sông 
Hồng-Thái Bình và sông Mekong. Lưu vực 
nằm gần  trọn trong lãnh thổ  nên  được biết  
đến như  là hệ thống sông nộ i địa lớn nhất  
nước.  Khí hậu trên toàn lưu vực phân hoá 
theo 2 m ùa rõ rệt trong năm là mùa mưa và 
mùa khô tương tự như trên sông Mekong. 
Lượng mưa bình quân hàng năm trên toàn 
lưu vực khoảng 2,100 mm, tập  trung chủ yếu 
vào mùa mưa.  Lượng bốc hơ i bình quân năm  
trên lưu vực đạt từ 600-1,350 mm. Dòng 
chảy trên hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai 
chủ yếu là do mưa nên dòng chảy cũng được 
phân ch ia thành hai mùa rõ rệt là mùa lũ và 
mùa kiệt, vớ i m ùa lũ thường chậm hơn mùa 
mưa 1-2 tháng và mùa kiệt thường trùng vớ i 
mùa khô.  

Hệ thống sông Đồng Nai bao gồm dòng chính  
Đồng Nai và 4 sông nhánh là La Ngà, sông Bé, 
Sài Gòn  và Vàm Cỏ. Địa hình phía thượng lưu 
lưu vực Đồng Nai nhìn chung có độ dốc tương 
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đối lớn, đặc biệt là sông chính Đồng Nai,  
hình thành nên đặc trưng lũ của lưu vực là 
lên nhanh và xuống nhanh, khác hẳn vớ i lũ  
ĐBSCL là lên chậm và xuống chậm. Hiện  
nay, dòng chảy  trên các dòng chính phía 
thượng lưu đã được điều tiết bở i hệ thống  
các hồ chứa nước thủy lợi và các bậc thang  
thủy điện (xem) nên lũ phía hạ du lưu vực 
(ph ía hạ lưu các hồ chứa Dầu Tiếng, Tr ị 
An) đã giảm rất nhiều. Điều này đã làm cho  
dòng chảy trên dòng chính ph ía hạ du bị ch i 
phối bởi yếu tố triều là chính, và sự biến  
động theo m ùa của lưu lượng dòng chảy  
trong khu vực này là khá mờ nhạt trình bày  
lưu lượng xả  của hồ Dầu Tiếng (sông Sài 
Gòn) và Trị An (sông Đồng Nai) , cũng như  
lưu lượng tạ i trạm Phước Hòa (trên sông  
Bé,  trước kh i xây hồ ).  
 

 

Hình 3. Sơ đồ bậc thang các hồ chứa trên các 
dòng chính sông Đồng Nai (Viện QHTLMN).  

 
Việc xây  dựng các hồ chứa phía thượng nguồn  
không ch ỉ làm thay đổi chế độ thủy văn dòng 
chảy mà còn làm suy  giảm nghiêm trọng 
nguồn bùn cát phía dướ i hạ du khi bùn cát bị 

lắng đọng phần  lớn  trong các hồ chứa. Kết quả  
quan  trắc trong các dự án điều tra cơ bản trước 
(Viện QHTLMN, 2005) tại một số vị trí trên 
sông Đồng Nai và Sài Gòn được trình bày 
trên. Tại trạm Tà Lài phía thượng lưu đập Trị 
An có thể thấy qui luật hàm lượng bùn cát mùa 
lũ (80 -  100 g/m3) cao hơn  nhiều so với mùa 
kiệt (10 - 30 g/m3), thường thì hàm lượng bùn 
cát có giá trị cao nhất vào đầu mùa lũ. Tuy 
nhiên, tại trạm Thiên Tân ngay sau đập thì 
hàm lượng bùn cát rất nhỏ, phần lớn chỉ dướ i 
10 g/m3 kể cả trong mùa mưa lũ. 
 

 

Hình 4. Quá trình lưu lượng xả của hồ Dầu 
Tiếng, Trị An và quan trắc tạ i trạm Phước 

Hòa các năm  2000-2004. 
 
Trên sông Sài Gòn, tại các vị trí Thủ Dầu Một, 
ngã tư Bình Phước, hàm lượng bùn cát phần 
lớn đều nhỏ hơn 50 g/m3. Trên sông Đồng Nai 
hàm lượng bùn cát tại Biên Hòa thậm chí còn 
nhỏ hơn nữa. Như vậy,  hàm lượng bùn cát trên 
hệ thống sông Đồng Nai là thấp hơn nhiều so 
với sông Cửu Long.  Từ đó  có thể nhận định : 
nguồn bùn cát hiện tại cho vùng ven biển khu 
vực nghiên cứu chủ yếu là do sông Mekong 
cung cấp, nguồn bùn cát từ hệ thống sông 
Đồng Nai là không đáng kể.  
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Hình 7. Hàm lượng bùn cát lơ lửng 

 quan trắc tại các trạm  trên các sông  
 Sài Gòn và Đồng Nai giai đoạn 1999-2004  

(Viện QHTLMN, 2005).  

 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Hình  minh họa cách t iếp cận chung về v iệc 
sử dụng các mô hình tỉ lệ khác nhau trong 
nghiên cứu này theo hướng từ tổng thể đến  
chi tiết.  

Mô hình  1 là mô h ình  thủy động lực vùng 
cho toàn bộ biển Đông và biển Tây . Mô hình  
sử dụng cho vùng ngh iên cứu này là MIKE 
21 Coup led FM vớ i các module HD (thủy  
động lực) , SW (phổ sóng). Mục đích của mô  
hình 1 là mô phỏng chế độ  dòng chảy (thủy  
triều, dòng chảy ven bờ) và chế độ sóng 

nhằm cung cấp biên  mở phía biển cho các 
mô hình vớ i phạm vi nhỏ hơn (nhóm mô 
hình 2). 

Nhóm mô hình 2 bao gồm các mô hình: (i)  
1D cho hệ thống sông kênh M ekong và  Sài 
Gòn - Đồng Nai, và (ii) 2D cho vùng ngh iên  
cứu mở rộng ph ía biển từ Bạc Liêu đến Phan  
Thiết. Hai loạ i mô hình này sẽ thực h iện các 

mô phỏng độc lập  (MIKE 11,  MIKE21) hoặc 
được nố i kết với nhau (MIKE FLOOD) t ùy 
theo từng mục đích khác nhau. Mô hình  
MIKE FLOOD (MIKE 11 /MIKE21  Coupled 
với các module HD) được sử dụng để  xây  
dựng biên thủy lực (lưu lượng dòng chảy) 

cho các mô hình vận chuyển bùn cát và diễn 
biến  hình thái 1D (cho hệ thống sông chính 
phía thượng nguồn) và 2D (cho vùng cửa 
sông, ven biển) độc lập. Mô hình 1D độc lập  
được sử dụng để xây dựng biên bùn cát phía 
các cửa sông cho mô h ình vùng 2D mở rộng, 
mô hình sẽ chỉ gồm các sông kênh  ch ính.  Mô 
hình 2D độc lập được dùng để nghiên cứu 
chế độ thủy động lực và vận chuyển bùn cát 

vùng cửa sông ven biển  trên phạm vi rộng 
trải dài từ Bạc Liêu đến Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Đối với các mô hình 1D độc lập, các module 
được sử dụng sẽ là MIKE 11 HD, AD. Đố i 
với mô h ình 2D độc lập, các module sử dụng 
sẽ  là MIKE 21 FM HD, SW và MT. 
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Hình 8. Cách tiếp cận mô hình của nghiên cứu 
 

4. HIỆU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ  HÌNH  

Kết quả mô phỏng thủy động lực của mô hình đã 
được mô hình đã được kiểm định bởi số liệu thực 
đo tại các trạm thủy văn quốc gia cũng như kết 
quả khảo sát của các dự án và đề tài nghiên cứu 
trước. Tuy vẫn còn một số khác biệt nhưng từ các 
kết quả kiểm định có thể kết luận rằng mô hình 
mô phỏng chế độ thủy động lực học vùng nghiên  
cứu với độ chính xác khá tốt. Báo cáo đầy đủ và 
chi tiết về việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 
mô phỏng thủy động lực được trình bày trong các 
nghiên cứu trước cũng như trong khuôn khổ đề  
tài cấp nhà nước "Nghiên cứu biến động của chế 
độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển  
chịu tác động của Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò 
Công" do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 
thực hiện (Lê Mạnh Hùng et al., 2011b; Nguyễn  
Duy Khang và nnk, 2012 và 2013).  

So  với việc hiệu chỉnh các mô hình mô phỏng 
thủy động lực học (dòng chảy, sóng), việc hiệu 
chỉnh và kiểm định mô hình mô phỏng vận 
chuyển bùn cát vùng nghiên cứu thường khó 

khăn hơn nhiều. Lý do  là cho tới hiện tại lý 
thuyết tất định nhằm  mô tả các quá trình vật lý 
của bùn cát, đặc biệt là bùn cát dính, mang tính 
quy luật tự nhiên vẫn chưa được xây dựng bởi vì 
có vô số ngoại lực đồng thời tác động đến các 
quá trình vật lý rất phức tạp đó. Các mô tả toán 
học về quá trình xói lở/bồi tụ hiện tại chỉ mang 
tính kinh ngh iệm , cho dù chúng được xây dựng 
dựa trên các cơ sở “được cho” là mang tính qui 
luật vật lý.  Các công thức kinh nghiệm này 
thường kèm theo rất nhiều các tham số liên quan  
đến đặc điểm của các lớp trầm tích như phân bố 
bề dày của các lớp trầm tích, thành phần hạt 
trầm tích đáy, trầm tích lơ lửng, ứng suất đáy tới 
hạn xói/bồi, ... Tuy nhiên, các số liệu khảo sát 
thực đo thì rất hạn chế nên những tham số trên 
lại phải xem xét như thông số hiệu chỉnh mô 
hình. Ngay cả biên bùn cát của mô hình, hầu hết 
cũng được xây dựng từ các chuỗi số  liệu thực đo 
rấ t rời rạc, và cũng phải được xem xét như một 
thông số hiệu chỉnh mô hình. Với những lý do 
đề cập ở trên, mô hình vận chuyển bùn cát, diễn 
biến hình thái luôn tiềm ẩn những phép sai số 
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lớn. Do vậy, dù bất  kể mô hình đã được kiểm 
định hay không, thì người sử dụng luôn phải 

xem xét đánh giá kết quả mô phỏng có phù hợp 
với (xu thế) thực tế hay không. 

 

 

Hình 9. So sánh nồng độ bùn cát mô phỏng với tài liệu thực 
 đo năm  2009 tại các vị trí cửa sông Cửu Long.  

 
Trong nghiên cứu này, bên cạnh việc hiệu chỉnh mô 
hình bằng các số liệu nồng độ bùn cát lơ lửng tại một 
số trạm quan trắc ở cửa sông ven biển vốn được thực 
hiện trong khoảng thời gian ngắn, việc hiệu chỉnh mô 
hình còn được thực hiện bằng việc so sánh kết quả 
tính toán mô hình về phân bố bùn cát ven biển Nam 
Bộ với kết quả phân tích từ ảnh vệ tinh. 

Kết quả hiệu chỉnh, kiểm định mô hình với các số 
liệu thực đo tại các trạm cửa sông Cửu Long của 
các dự án điều tra cơ bản năm 2009 (Viện 
KHTLMN, 2009a,b) được thể hiện trên Hình . Có 
thể thấy vẫn còn một số sự khác biệt giữa số liệu 
thực đo và kết quả mô hình, nhưng nhìn chung là độ 
chính xác của mô hình là chấp nhận được. 

Hình  ÷ Hình lần lượt trình bày so sánh phân bố 

bùn cát vùng cửa sông ven biển theo không gian 
giữa kết quả  phân tích từ ảnh vệ tinh của dự án 
Kalicotier và kết quả mô hình tại các thời điểm 
khác nhau trong thời kỳ gió mùa Tây Nam 
(11/06/2009) và Đông Bắc (06/12/2009 và 
24/02/2010). Mô hình dự báo khá hợp lý xu thế 
vận chuyển bùn cát trong cả mùa gió Tây Nam và 
Đông Bắc. Từ đây có thể nhận định là mô hình 
mô phỏng các quá trình động lực dòng chảy và 
bùn cát với độ tin cậy chấp nhận được. Kết quả  
mô phỏng cũng cho thấy việc bao gồm đồng thời 
các quá trình vật lý thủy động lực-sóng-vận 
chuyển bùn cát đóng vai trò rất quan trọng trong 
mô phỏng chế độ vận chuyển bùn cát và diễn biến 
hình thái vùng nghiên cứu dưới tác động của các 
mùa khí hậu khác biệt trong năm.  
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Hình 10. Phân bố bùn cát tạ i thờ i điểm 10h 11/06/2009 (m ùa gió Tây Nam ) 
 theo phân tích ảnh vệ tinh (trái) và kế t quả mô phỏng (phải). 

 

Hình 11. Phân bố bùn cát tại thờ i điểm 10h 06/12/2009 (mùa gió Đông Bắc) 
 theo phân tích ảnh vệ tinh (trái) và kế t quả mô phỏng (phải). 

 

Hình 12. Phân bố bùn cát tại thờ i điểm 10h 24/02/2010 (mùa gió Đông Bắc)  
theo phân tích ảnh vệ tinh (trái) và kế t quả m ô phỏng (phải). 
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5. QUI LUẬT VẬN CHUYỂN BÙN C ÁT 
VEN BIỂN VÙNG NGHIÊN CỨU 

Như đã đề cập ở trên, chế độ vận chuyển bùn  
cát ở khu vực cửa sông ven biển ĐBSCL 
tương quan mật thiết với chế độ thủy văn  
thượng nguồn sông Mekong. Việc mô phỏng 
mô hình vì vậy sẽ  được thực hiện với một năm 
khí hậu trọn vẹn, từ  5/2009 – 4/2010.  Đây là 
năm mà lũ ph ía thượng nguồn sông Mekong là 
trung bình, điều kiện khí hậu trong vùng 
nghiên cứu cũng bình thường.  

Hình 14 thể hiện tương quan giữa diễn biến bùn  
cát phía cửa sông ven biển với điều kiện khí hậu,  
chế độ thủy văn thượng nguồn (dòng chảy và 
bùn cát), và chế độ thủy động lực phía biển  
(sóng, ứng suất tiếp đáy) với chu kỳ một năm 
khí hậu. Thời kỳ gió mùa Tây Nam cũng là mùa 
mưa lũ, là mùa có  nguồn phù sa từ các sông dồi 
dào nhất trong năm, trong đó thời kỳ mùa lũ từ 

tháng 7- 10 được coi là thời kỳ cung cấp bùn cát 
chủ yếu cho vùng ven biển. Đồng thời hướng gió 
mùa này ngược với hướng mở của đường bờ  
vùng nghiên cứu nên vai trò của sóng trong các 
quá trình ven bờ mùa này là yếu. Điều này được 
minh họa khá rõ nét trên biểu đồ phân bố sóng 
và ứng suất tiếp đáy tổng hợp gây ra bởi dòng 
chảy và sóng trên Hình 14. Trong thời kỳ này, 
bùn cát từ các cửa sông ra đã hình thành các 
luồng bùn cát (sediment flume) trên khu vực 
thềm nông. Trong thời kỳ từ tháng 6 đến giữa 
tháng 10, dòng dư do gió có hướng Tây Nam-
Đông Bắc (Hình 13a) nên hướng vận chuyển 
bùn cát chính cũng theo hướng này, đến cuối 
tháng 10, hướng vận chuyển bắt đầu ngược lại 
do tác động của dòng ven bờ do gió mùa Đông 
Bắc. Kết quả mô phỏng về phân bố bùn cát và 
diễn biến hình thái (Hình 15, Hình 16) cho thấy 
trong thời kỳ này quá trình bồi tụ bùn cát chiếm 
ưu thế, các hiện tượng xói lở ít khi xảy ra.  

 

 

Hình 13. Kết quả mô phỏng phân bố dòng chảy trung bình (a) tháng 8/2009  
(thời kỳ gió mùa Tây Nam ) và (b) tháng 1/2010 (thời kỳ gió mùa Đông Bắc). 

 
Trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, gió thường thổi 
theo hướng: Đông Bắc, Đông Đông Bắc và 
Đông, trong đó chủ yếu là hướng Đông Bắc và 
Đông Đông Bắc. Với tần suất xuất hiện vượt trội, 
tốc độ gió cũng là lớn  hơn nh iều so với các hướng 
khác, hướng gió gần như trực diện với đường bờ  
biển mở phía biển Đông,  nên có thể xác định gió 

mùa Đông Bắc là hướng gió chi phối chính đến 
quá trình xói lở của bờ biển trong khu vực. Ứng 
suất tiếp đáy trong thời kỳ này lớn hơn nhiều so 
với thời kỳ gió mùa Tây Nam. Chính vì lý do này 
mà mặc dù là thời kỳ mùa kiệt, dòng chảy và 
nguồn bùn cát từ các sông đổ ra là thấp nhất 
nhưng hàm lượng bùn cát lơ lửng ven biển thì vẫn 
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rất cao (Hình 15). Bên cạnh đó, dòng dư  (hoàn 
lưu) trong thời kỳ này có hướng Đông Bắc - Tây 
Nam cũng có cường độ mạnh hơn nhiều so với 
thời kỳ gió mùa Tây Nam (Hình 13). Đây là 
những minh chứng cho nhận định là sóng gây ra 
bởi gió mùa Đông Bắc đào xới và làm tái lơ lửng 
phần lớn bùn cát được bồi tụ trong mùa gió Tây 

Nam, tạo ra dòng chảy ven bờ, cùng với dòng 
triều và dòng hải lưu vận chuyển bùn cát về phía 
Nam. Đây chính là hướng di chuyển bùn cát thực 
trên dải ven biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cà 
Mau. Trong thời kỳ này, một phần bùn cát theo 
dòng triều ngược vào các cửa sông và gây ra bồi 
lắng tại các cửa sông (Hình 16). 

 

 

Hình 14. Tương quan biến động bùn cát phía cửa sông ven b iển với các mùa khí hậu,  
thủy văn thượng nguồn (dòng chảy, bùn cát), thủy động lực ph ía biển  

(sóng, ứng suất tiếp đáy) vớ i chu kỳ năm khí hậu. 
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Hình 15. Phân bố bùn cát trên vùng nghiên cứu tại các thời điểm tháng 8 (a),  
tháng 10 (b), tháng 11 (c), tháng 1 (d), tháng 4, và tháng 6 (c).  
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Hình 16. Phân bố xói bồi vùng ven b iển tại các thời điểm (a) cuối tháng 7,  
(b) tháng 10, (c) tháng 11, và (d) cuối tháng 4 

6. KẾT LUẬN  

Mô hình toán đã được ứng dụng để mô phỏng 
khá thành công chế độ vận chuyển bùn cát và 
xói bồi khu vực cửa sông ven biển Nam Bộ từ 
Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bạc Liêu. Phân bố  
hàm lượng bùn cát theo không gian mô phỏng 
bở i mô hình là khá phù hợp với thực tế theo 
các thời kỳ khí hậu khác nhau theo chu kỳ  
năm. Kết quả  mô phỏng vận  chuyển bùn cát đã 
chứng minh nhận định: trong mùa gió Tây  
Nam, chủ yếu xảy ra quá trình bồi tụ bùn cát  
trên vùng cửa sông ven biển; trong mùa gió  
Đông Bắc, bùn cát bồi tụ trong mùa gió Tây  
Nam bị đào xới, tái lơ lửng và vận chuyển về  

phía Nam, đây cũng là hướng vận chuyển bùn 
cát thực trong khu vực. Có thể nhận định là kết  
quả mô phỏng thủy động lực và vận chuyển 
bùn cát trong nghiên cứu này có độ tin cậy cần  
thiết và có thể sử dụng làm biên cho các mô 
hình ngh iên cứu chi tiết hơn. 

Tuy nhiên, hạn chế của ngh iên cứu này là mới 
tập trung vào các quá trình ven biển, chưa xem 
xét nhiều đến các quá trình cửa sông. Để khắc 
phục hạn chế này, phạm vi của mô hình tại các 
cửa sông cần phải được mở rộng đủ xa về phía 
thượng nguồn mà tại đó các quá trình biển ít 
chi phối, lý tưởng nhất là tại các vị trí có các 
trạm đo thủy văn và bùn cát, chẳng hạn như 
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Cần Thơ trên sông Hậu và Mỹ Thuận trên  
sông Tiền. Bên cạnh đó, bức tranh về diễn  
biến hình thái khu vực nghiên cứu chỉ đầy đủ 
khi các quá trình vận chuyển cát cũng được 

bao gồm trong mô phỏng mô hình, thay vì chỉ 
thành phần bùn  như trong nghiên cứu này. Các 
hạn chế này sẽ được khắc phục trong các 
nghiên cứu sau.  
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